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THÔNG TƯ
Hướng dẫn công tác xã hội trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 110/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ về công tác xã hội;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn công tác xã hội trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về nguyên tắc, các dịch vụ công tác xã hội, quy trình cung cấp dịch vụ công tác xã hội và trách nhiệm thực hiện công tác xã hội của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Công tác xã hội trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là hoạt động trợ giúp người bệnh, thân nhân người bệnh và nhân viên y tế giải quyết các vấn đề tâm lý xã hội để hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh.
2. Dịch vụ công tác xã hội trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là dịch vụ do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề tâm lý xã hội của người bệnh, thân nhân người bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh). Dịch vụ công tác xã hội trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: dịch vụ công tác xã hội cơ bản và dịch vụ công tác xã hội chuyên môn sâu.
3. Người làm công tác xã hội trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cán bộ, viên chức, người lao động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm việc tại đơn vị công tác xã hội hoặc các khoa/phòng phối hợp với đơn vị công tác xã hội triển khai các dịch vụ công tác xã hội. Người làm công tác xã hội bao gồm: người có giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công tác xã hội và người không có giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công tác xã hội.
4. Người hành nghề công tác xã hội trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là người được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công tác xã hội.
Điều 3. Nguyên tắc của công tác xã hội trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Nguyên tắc của công tác xã hội trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định tại Điều 3 Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 và Điều 5 Nghị định số 110/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ về công tác xã hội.
Điều 4. Các dịch vụ công tác xã hội cơ bản trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Các dịch vụ công tác xã hội cơ bản trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do người làm công tác xã hội thực hiện, bao gồm một hoặc nhiều dịch vụ công tác xã hội sau:

1. Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm:


a) Tư vấn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh và hỗ trợ giải đáp ý kiến thắc mắc của người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh;

b) Cung cấp các dịch vụ trợ giúp khẩn cấp cho người bệnh (đặc biệt là trẻ em) là nạn nhân của bạo lực, bạo hành, xâm hại, thảm họa hoặc nghi ngờ là nạn nhân của bạo lực, bạo hành, xâm hại và các trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp khác:
- Đánh giá nguy cơ, nhu cầu của người bệnh; sàng lọc và phân loại người bệnh. Trường hợp cần thiết thì chuyển gửi người bệnh tới các cơ quan chức năng có liên quan;
- Đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của người bệnh về chăm sóc y tế, nước uống, thực phẩm, quần áo, đồ dùng thiết yếu, hỗ trợ về tâm lý xã hội trong khả năng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

c) Tổ chức hỏi thăm người bệnh để đánh giá nhu cầu; sàng lọc, phân loại người bệnh; đề xuất lập hồ sơ quản lý trường hợp cần sử dụng dịch vụ công tác xã hội chuyên môn sâu (trong trường hợp cần thiết và phù hợp);

d) Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;
đ) Kết nối người bệnh được tiếp cận các dịch vụ, nguồn lực tại địa phương (nếu có);


e) Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
2. Thực hiện, phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện công tác truyền thông của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
a) Truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh;
b) Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo;
c) Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám chữa bệnh và dịch vụ công tác xã hội cho người bệnh.

3. Vận động tiếp nhận tài trợ:


Thực hiện vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất theo các quy định hiện hành để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, người bệnh không có khả năng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh và người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo.

4. Đào tạo, bồi dưỡng:

a) Tổ chức, tạo điều kiện cho người làm công tác xã hội và người hành nghề công tác xã hội của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức công tác xã hội, kiến thức cơ bản về y tế, bồi dưỡng về chuyên môn kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp;
b) Tổ chức cập nhật kiến thức công tác xã hội và cấp giấy chứng nhận cập nhật kiến thức công tác xã hội;
c) Tổ chức việc thực hành công tác xã hội và cấp giấy xác nhận thực hành công tác xã hội.
Điều 5. Các dịch vụ công tác xã hội chuyên môn sâu trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và quy trình cung cấp dịch vụ công tác xã hội chuyên môn sâu
1. Các dịch vụ công tác xã hội chuyên môn sâu trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do người hành nghề công tác xã hội chủ trì, phối hợp với nhân viên y tế và nhân viên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện, bao gồm một hoặc nhiều dịch vụ sau: phòng ngừa, can thiệp, trị liệu tâm lý xã hội, tư vấn, tham vấn, hỗ trợ tâm lý xã hội cho người bệnh.
2. Quy trình cung cấp dịch vụ công tác xã hội chuyên môn sâu trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

a) Bước 1. Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu trợ giúp của người bệnh

- Thu thập các thông tin cơ bản của người bệnh, thân nhân người bệnh và các thông tin liên quan khác của người bệnh (nếu có);
- Đánh giá toàn diện nhu cầu trợ giúp của người bệnh (theo thứ tự ưu tiên);
- Tổ chức sàng lọc và phân loại người bệnh.
b) Bước 2. Xây dựng kế hoạch trợ giúp đối với người bệnh

- Xây dựng kế hoạch trợ giúp phù hợp với người bệnh và nhu cầu của người bệnh;
- Chủ trì, phối hợp với người bệnh và các cá nhân, tổ chức liên quan để xây dựng cụ thể về mục tiêu, nội dung hoạt động, khung thời gian, nguồn lực để xây dựng kế hoạch trợ giúp người bệnh;
- Lập hồ sơ quản lý trường hợp.
c) Bước 3. Thực hiện kế hoạch trợ giúp người bệnh
Bao gồm thực hiện một hoặc nhiều dịch vụ công tác xã hội chuyên môn sâu sau: phòng ngừa, can thiệp, trị liệu tâm lý xã hội, tư vấn, tham vấn, hỗ trợ tâm lý xã hội cho người bệnh thông qua sự phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức có liên quan ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
d) Bước 4. Theo dõi, rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch trợ giúp;
đ) Bước 5. Kết thúc quá trình trợ giúp và lưu trữ hồ sơ.
Điều 6. Hình thức tổ chức và nhân lực thực hiện dịch vụ công tác xã hội trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
1. Hình thức tổ chức 
Căn cứ quy mô giường bệnh, điều kiện về nhân lực, kinh phí và phạm vi hoạt động chuyên môn, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ đạo tổ chức thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định tổ chức thực hiện một trong các mô hình dịch vụ công tác xã hội sau đây:
a) Tổ Công tác xã hội;
b) Phòng Công tác xã hội;
c) Trung tâm Công tác xã hội.
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bố trí bộ phận hỗ trợ khẩn cấp (có sự phối hợp giữa các khoa, phòng, đơn vị) cho người bệnh (đặc biệt là trẻ em) là nạn nhân của bạo lực, bạo hành, xâm hại, thảm họa hoặc nghi ngờ là nạn nhân của bạo lực, bạo hành, xâm hại và các trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp khác.

2. Nhân lực 
a) Việc bố trí số lượng nhân lực thực hiện dịch vụ công tác xã hội của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập.
b) Nhân lực thực hiện dịch vụ công tác xã hội của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm các viên chức, người lao động có chuyên ngành công tác xã hội; chuyên ngành khoa học sức khỏe, chuyên ngành khoa học xã hội và các chuyên ngành phù hợp khác được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công tác xã hội.
Điều 7. Mối quan hệ phối hợp thực hiện dịch vụ công tác xã hội của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
1. Tổ, Phòng, Trung tâm Công tác xã hội và các khoa, phòng, đơn vị trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Mỗi khoa, phòng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phân công tối thiểu một nhân viên y tế tham gia vào đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
3. Các khoa, phòng, đơn vị trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm giới thiệu người bệnh đến Tổ, Phòng, Trung tâm Công tác xã hội hoặc đề nghị Tổ, Phòng, Trung tâm Công tác xã hội cử nhân viên đến để trợ giúp cho người bệnh và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về sức khỏe của người bệnh để Tổ, Phòng, Trung tâm Công tác xã hội trợ giúp cho người bệnh.
4. Tổ, Phòng, Trung tâm Công tác xã hội hỗ trợ nhân viên y tế các hoạt động sau: 

a) Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh;


b) Hỗ trợ nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh;
5. Các dịch vụ công tác xã hội có thể triển khai theo nhóm đa ngành, gồm các thành phần sau: người làm công tác xã hội và nhân viên y tế (bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, dinh dưỡng viên…) và có thể phối hợp liên ngành (ủy ban nhân dân, cơ quan lao động - thương binh và xã hội, cơ quan công an, cơ quan tòa án, viện kiểm sát nhân dân, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, các tổ chức chính trị- xã hội, cơ quan báo chí…).
Điều 8. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
Tổ, Phòng, Trung tâm Công tác xã hội được bố trí phòng làm việc tại vị trí thuận lợi, dễ tiếp xúc với người bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết để triển khai các dịch vụ công tác xã hội; bao gồm: phòng làm việc cho nhân viên và phòng trợ giúp người bệnh.
Điều 9. Kinh phí hoạt động 

Kinh phí để triển khai các dịch vụ công tác xã hội trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ nguồn ngân sách nhà nước; kinh phí của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác được tổ chức, hoạt động và quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ….. tháng ….. năm …...
2. Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 11. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động công tác xã hội tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi toàn quốc;
b) Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động công tác xã hội tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp.
2. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động công tác xã hội tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.
3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
a) Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này;
b) Ban hành kế hoạch hoạt động hằng năm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về công tác xã hội và tổ chức thực hiện.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) để được hướng dẫn hoặc xem xét, giải quyết./.

	 Nơi nhận:
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